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TỔNG HỢP DIỄN TIẾN CÁC VỤ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (PVTM - CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, 

CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ) LIÊN QUAN TỚI HÀNG HÓA XUẤT, 
NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
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Diễn tiến các vụ kiện PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu 
trong 6 tháng cuối năm 2021

STT

1

3

2

4

8

6

5

9

7

Sản phẩm Sorbitol

Sợi dài làm từ 
Polyester

Thép hình chữ H

Sản phẩm đường lỏng 
chiết xuất từ tinh bột ngô

Bàn, ghế

Sản phẩm plastic 
và sản phẩm plastic 
được làm từ propylen

Bột ngọt

Thép hình chữ H

Đường mía

Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia

Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia, Malaysia

Trung Quốc

Trung Quốc, Hàn Quốc

Trung Quốc, Malaysia

Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia

Trung Quốc, Indonesia

Malaysia

Campuchia, Lào, 
Malaysia, Myanmar, 
Indonesia

AD14

AD10

ER01.AD03

AD11

AD16

AR01.AD07

AR01.AD09

AD12

AC02.AD13-
AS01

Ngày 23/11/2021, Quyết định 2644/QĐ-BCT áp 
thuế CBPG chính thức, với mức thuế:
- Ấn Độ: 52,75%
- Indonesia: 44,39%-57,55%
- Trung Quốc: 44,99%-68,50%

Ngày 13/10/2021, Quyết định 2302/QĐ-BCT áp 
thuế CBPG chính thức, với mức thuế:
- Ấn Độ: 54,90%
- Indonesia: 21,94%
- Malaysia: 21,45%
- Trung Quốc: 3,36% - 17,45%

Ngày 06/07/2021, Quyết định 1719/QĐ-BCT áp 
thuế CBPG tạm thời, với mức thuế:
- Trung Quốc: 45,15% - 68,50%
- Indonesia: 39,63% - 57,55%
- Ấn Độ: 52,75%

Ngày 31/08/2021, Quyết định 2080/QĐ-BCT áp 
thuế CBPG tạm thời, với mức thuế:
- Ấn Độ: 54,90%
- Indonesia: 21,94%
- Malaysia: 21,23%
- Trung Quốc: 3,36% - 17,45%

Ngày 13/10/2021, Quyết định 2301/QĐ-BCT rà soát 
cuối kỳ việc áp dụng biện pháp CBPG

Ngày 07/10/2021, Quyết định 2274/QĐ-BCT chấm 
dứt điều tra, không áp dụng biện pháp CBPG

Ngày 01/09/2021, Quyết định 2091/QĐ-BCT khởi 
xướng điều tra áp dụng biện pháp CBPG

Ngày 24/09/2021, Quyết định 2201/QĐ-BCT rà 
soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG

Ngày 28/09/2021, Quyết định 2217/QĐ-BCT rà 
soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG

Ngày 18/08/2021, Quyết định 1975/QĐ-BCT áp 
thuế CBPG chính thức, với mức thuế 10,64%

Ngày 21/09/2021, Quyết định 2171/QĐ-BCT khởi 
xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn 
tránh biện pháp PVTM

Sản phẩm Mã vụ việc Diễn tiến
Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị kiện
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Diễn tiến các vụ kiện PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
trong 6 tháng cuối năm 2021

STT

1

3

5

2

4

6

Australia

Australia

Indonesia

Australia

Indonesia

Australia

Trung Quốc, 
Ấn Độ, Indonesia

Việt Nam, 
Trung Quốc

Toàn cầu

Việt Nam, 
Hàn Quốc, 
Đài Loan

Toàn cầu

Việt Nam

18/11/2021

15/11/2021

09/11/2021

18/11/2021

15/11/2021

29/10/2021

15/11/2021

22/09/2021

Thép mạ nhôm, 
kẽm có chiều rộng 
từ 600mm trở lên
(Aluminium zinc 
coated steel of a 
width equal to or 
greater than 600 
millimeters)

Gạch ốp lát
(Ceramic tiles)

Ống đồng
(Certain Copper 
Tube)

Mật ong
(Raw honey)

Thép mạ nhôm, 
kẽm có chiều rộng 
nhỏ hơn 600mm
(Aluminium zinc 
coated steel of a 
width less than 600 
millimeters)

Giấy bọc thuốc lá 
(Cigarette Paper & 
Non—Porous Plug 
wrap paper)

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định 
về phá giá, biên độ phá giá:
- Việt Nam: 410,93-413,99%
- Argentina: 7,84-49,44%
- Brazil: 7,89-29,61%
- Ấn Độ: 6,24-6,72%
- Ukraine: 18,68-32,45%

Quyết định chấm dứt điều tra chống bán 
phá giá, chống trợ cấp

Quyết định áp thuế tự vệ toàn cầu trong 02 
năm (kể từ ngày 30/11/2021) với mức thuế:
- Năm 1: 4.000.000 Rp/tấn (tương đương 
khoảng 282 USD/tấn)
- Năm 2: 3.961.950 Rp/tấn (tương đương 
khoảng 279 USD/tấn)

Quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức
- Việt Nam: 5.5-13.1%
- Hàn Quốc: 2.6-10.5%

Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ thêm 03 
năm (kể từ ngày 15/11/2021) với mức thuế: 
- Năm thứ nhất: 17%
- Năm thứ hai: 15%
- Năm thứ ba: 13%

Công bố Báo cáo Kết luận điều tra sơ bộ 
hàng xuất khẩu Việt Nam không bán phá 
giá, đề xuất chấm dứt điều tra CBPG với ống 
đồng Việt Nam

Kết luận điều tra sơ bộ khẳng định có phá 
giá, không có trợ cấp. 
Áp thuế chống bán phá giá tạm thời 
- Việt Nam: 5,2% - 13,1%
- Hàn Quốc: 2,5% - 13,7%

Quyết định chấm dứt điều tra chống trợ cấp 
đối với Việt Nam, chấm dứt điều tra chống 
bán phá giá với Đài Loan. 
Tiếp tục điều tra chống bán phá giá với Hàn 
Quốc và Việt Nam 

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra
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STT

7

9

11

8

10

12

Indonesia

Đài Loan

Australia

Hoa Kỳ

Philippines

Ấn Độ

Toàn cầu

Việt Nam, 
Malaysia, Ấn Độ, 
Indonesia

Việt Nam, 
Malaysia

Việt Nam, 
Indonesia, 
Malaysia, Thái Lan

Toàn cầu

Việt Nam, 
Indonesia

22/10/2021

27/09/2021

15/09/2021

24/09/2021

13/09/2021

15/11/2021

19/10/2021

Sợi dún
(Polyester Textured 
Yarn - PTY)

Một số sản phẩm 
thép: Thép mạ 
kẽm (Galvanized 
Iron Sheets, Coils 
and Strips); Thép 
mạ nhôm kẽm 
(Aluminum Zinc (GL) 
Sheets, Coils and 
Strips) và Thép phủ 
màu (Prepainted 
Galvanized Iron and 
Prepainted Aluminum 
Zinc)

Gỗ MDF có độ dày 
từ 6mm trở lên
(Plain Medium
Density Fibre Board 
having thickness of 
6mm and above)

Một số sản phẩm 
may mặc 
(Clothing products 
and clothing 
accessories)

Gạch men 
(Ceramic tiles)

Nhôm định hình
(Aluminium
extrusions)

Quyết định áp thuế tự vệ toàn cầu trong 03 
năm (kể từ ngày 12/11/2021) với mức thuế:
- Năm 1: 19.260 Rp/sản phẩm (khoảng 1,36 
USD/sản phẩm) - 63.000 Rp/sản phẩm 
(khoảng 4,43 USD/sản phẩm);
- Năm 2: 18.297 Rp/sản phẩm (khoảng 1,29 
USD/sản phẩm) - 59.850 Rp/sản phẩm 
(khoảng 4,21 USD/sản phẩm);
- Năm 3: 17.382 Rp/sản phẩm (khoảng 1.22 
USD/sản phẩm) - 56.858 Rp/sản phẩm 
(khoảng 4 USD/sản phẩm).

Quyết định áp thuế chống bán phá giá chính 
thức với mức thuế:
- Việt Nam: 0% - 19,41%
- India: 0% - 20,07%
- Malaysia: 7,78%
- Indonesia: 16,83%

Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG

Chấm dứt điều tra 03 vụ việc điều tra áp 
dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

Chấm dứt rà soát cuối kỳ thuế CBPG do 
ngành sản xuất nội địa rút yêu cầu rà soát.

USDOC ban hành kết luận cuối cùng về phá 
giá, xác định biên độ phá giá:
- Việt Nam: 2,58%-22,36%
- Indonesia: 7,47-26,07%
- Malaysia: 8,5%
- Thái Lan: 14,47-56,8%

USITC ban hành kết luận cuối cùng khẳng 
định về thiệt hại, quyết định áp thuế CBPG

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra
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STT

13

15

17

19

14

16

18

Ấn Độ

Ấn Độ

Thổ Nhĩ Kỳ

Indonesia

Australia

Canada

Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Indonesia, Nepal

Việt Nam, 
Malaysia, 
Thái Lan, 
Indonesia

Việt Nam, 
Đài Loan, 
Sri Lanka

Việt Nam, 
Trung Quốc

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Hàn Quốc, 
Đài Loan

Việt Nam, 
Trung Quốc

Việt Nam, 
Đài Loan

19/08/2021

20/07/2021

10/07/2021

07/2021

02/09/2021

03/08/2021

10/07/2021

10/08/2021Ống thép chính xác
(Precision pipe and 
tube steel)

Ghế bọc đệm
(Upholstered 
domestic seating)

Săm, lốp xe máy
(Motorcycle Tyres 
and Motorcycle 
Tubes)

Sợi Polyesster 
(Polyester Spun Yarn)

Gỗ MDF có độ dày 
dưới 6mm 
(Plain Medium
Density Fibre Board 
having thickness less 
than 6mm) 

Săm, lốp xe đạp 
(Bicycle Tyres and 
Bicycle Tubes)

Thép mạ hợp kim 
nhôm kẽm - 
Tôn lạnh
(Aluminum Zinc 
Coated Steel - 
BJLAS)

Kết luận điều tra cuối cùng khẳng định có 
phá giá, biên độ phá giá: 
Việt Nam: 281 USD/tấn
Trung Quốc 4-124 USD/tấn
Indonesia: 64-117 USD/tấn
Ngày 08/01/2022: Bộ Tài chính Ấn độ ra 
quyết định không áp thuế 

Quyết định không áp thuế CBPG

Tiến hành rà soát cuối kỳ biện pháp CBPG

Quyết định không áp dụng biện pháp CBPG

CITT kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt 
hại do hành vi phá giá và trợ cấp. 
Áp dụng biện pháp CBPG và CTC chính thức: 
Việt Nam: thuế CBPG: 9.9-179.5%; thuế CTC: 
0-5.5%
Trung Quốc: thuế CBPG: 9.3-188%; thuế CTC: 
0-81.1%

CBSA kết luận cuối cùng khẳng định có 
hành vi phá giá và trợ cấp

Tiến hành rà soát cuối kỳ biện pháp CBPG

Chấm dứt điều tra CBPG và CTC đối với hàng 
xuất khẩu Việt Nam. 
Chấm dứt điều tra CBPG với hàng xuất khẩu 
Đài Loan
Tiếp tục điều tra CBPG và CTC đối với hàng 
xuất khẩu Trung Quốc; điều tra CBPG đối với 
hàng xuất khẩu Hàn Quốc

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2021

STT

1 Mexico Chống bán phá giá Việt NamThép mạ 
(Galvanized Steel)

30/08/2021

Quốc gia khởi 
xướng điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra

Quốc gia/Vùng lãnh 
thổ bị điều tra Thời gian

Loại vụ việc


